
PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHÀ, ĐẤT DO TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ BÌNH HÒA QUẢN LÝ KHAI THÁC 

(Kèm Thông báo số  279/TB-TTDVTH ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Hòa) 

 

Số  
TT  

Địa chỉ, tên cơ sở 

nhà, đất  
Mã tài 

sản  

Diện tích (m2 )  

Giá niêm yết  

(đồng/ m2/năm)  

Giá thuê 

hàng năm 

(đồng/năm)  

Thời 

hạn cho 

 thuê 

nhà  

(năm)  

  

Mục đích 

sử dụng  
Tiền đặt 

trước  

(đồng)  

Thời gian, địa điểm 

nộp Phiếu đăng ký  
thuê nhà và tiền 

đặt  

trước  

Thời gian, địa 

điểm xác định 

người được 

quyền thuê  

  

Đất  Nhà cấp  
Sàn sử 

dụng nhà  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

 

 

1 

 

 

Văn phòng ấp Bình 

An 1 (cũ) 

 

 

 

 

TS01 

 

 

 

58 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

43          232.121         9.981.183  

 

 

 

5  

 

Theo quy 

định và 

phương án 

đã được 

phê duyệt 

      2.495.296  

Từ 07 giờ 30 phút, 

ngày 11/9/2026 đến 

17 giờ 00 phút, ngày  

17/9/2026 tại Trung 

tâm dịch vụ tổng 

hợp xã Bình Hòa 

Bắt đầu lúc 14 

giờ 00 phút,  

ngày 

18/9/2026 tại 

Trung tâm dịch 

vụ tổng hợp xã 

Bình Hòa 

 

 

2 

 

 

Văn phòng ấp Thạnh 

Hòa 

 

 

 

 

TS02 

 

 

 

87 

 

 

 

IV 

 

 

 

46       1.330.731       61.213.620  

 

 

 

5  

 

Theo quy 

định và 

phương án 

đã được 

phê duyệt 

    15.303.405  

Từ 07 giờ 30 phút, 

ngày 11/9/2026 đến 

17 giờ 00 phút, ngày  

17/9/2026 tại Trung 

tâm dịch vụ tổng 

hợp xã Bình Hòa 

Bắt đầu lúc 14 

giờ 00 phút,  

ngày 

18/9/2026 tại 

Trung tâm dịch 

vụ tổng hợp xã 

Bình Hòa 

 

 

3 

 

 

Văn phòng ấp Thạnh 

Phú (cũ) 

 

 

 

 

TS03 

 

 

 

40 

 

 

 

IV 

 

 

 

40          860.345       34.413.798  

 

 

 

5  

 

Theo quy 

định và 

phương án 

đã được 

phê duyệt 

      8.603.449  

Từ 07 giờ 30 phút, 

ngày 11/9/2026 đến 

17 giờ 00 phút, ngày  

17/9/2026 tại Trung 

tâm dịch vụ tổng 

hợp xã Bình Hòa 

Bắt đầu lúc 14 

giờ 00 phút,  

ngày 

18/9/2026 tại 

Trung tâm dịch 

vụ tổng hợp xã 

Bình Hòa 
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